
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25; Chiều: 13h00 - 17h25; Tối: 17h30 - 21h00.

* Phòng học: PN-C: Khu C, 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

* Phòng học: PN-B: Khu B, 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

* Phòng học: PM: Phòng máy, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình.

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

HK Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Ngày học  TG Bắt đầu  TG Kết thúc GV Thông tin GV Ghi chú

4 23315011044101
Nhóm làm TTCK lớp 

K6TALVS1
LVS 011044 Human Resource Management 3 Cả ngày T7, CN 30/9/2023 14/10/2023 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

4 23315011043101
Nhóm làm TTCK lớp 

K6TALVS1
LVS 011043 Business Law 2 Cả ngày T7, CN 15/10/2023 29/10/2023 ThS. Phan Thị Miên Thảo 0918302626

8 2331501066101 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010661 Bán hàng căn bản 3 Tối 246, sáng CN 06/11/2023 24/11/2023 Ths. Mai Thoại Diễm Phương 0917647937

8 2331501050202 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010502 Quản trị đổi mới sáng tạo 2 Tối 246, sáng CN 27/11/2023 15/12/2023 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633

7 0 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010196 Quản trị bán hàng 3 Tối 246, sáng CN 08/01/2024 26/01/2024 0 0

7 0 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010540 Quản trị thương hiệu 3 Tối 246, sáng CN 19/02/2024 08/3/2024 0 0

7 0 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) 2 Tối 246, sáng CN 0 0 0 0

7 0 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010145 Quản trị quan hệ khách hàng 3 Tối 246, sáng CN 01/4/2024 19/4/2024 0 0

7 0 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010829 Quản trị xúc tiến thương mại 3 Tối 246, sáng CN 22/4/2024 13/5/2024 0 0

5 2331501003304 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010033 Quản trị học 3 Cả ngày T7, CN 30/9/2023 14/10/2023 Ths. Trần Thị Siêm 0908293943

4 2331501095301 CDK17TC3 PN-C.003 010953 Hợp nhất, mua bán doanh nghiệp 3 Tối 246, sáng CN 02/10/2023 20/10/2023 TS Ngô Văn Toàn 0972088942

4 2331501074601 CDK17TC3 PN-C.003 010746 Mô hình tài chính 3 Tối 246, sáng CN 23/10/2023 10/11/2023 TS GVC Bùi Hữu Phước 0913100394

4 2331501021201 CDK17TC3 PN-C.003 010212 Đầu tư tài chính 3 Tối 246, sáng CN 20/11/2023 08/12/2023 TS Nguyễn Trần Xuân Linh 0981904860

4 2331501016701 CDK17TC3 PN-C.003 010167 Thẩm định dự án đầu tư 3 Tối 246, sáng CN 11/12/2023 29/12/2023 TS Bùi Ngọc Toản 0986785984

4 2331501030301 CDK17QT3 PN-C.002 010303 Phân tích và dự báo trong kinh doanh 3 Tối 246, sáng CN 02/10/2023 20/10/2023 Ths. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809

4 2331501068901 CDK17QT3 PN-C.002 010689 Hệ thống Kiểm soát quản trị 3 Tối 246, sáng CN 23/10/2023 10/11/2023 TS. Phạm Hồng Hải 0912154164

4 2331501115301 CDK17QT3 PN-C.002 011153 Quản trị xung đột 3 Tối 246, sáng CN 20/11/2023 08/12/2023 Ths.Trương Thị Thúy Vân 0909067787

4 0 CDK17QT3 PN-C.002 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) 2 Tối 246, sáng CN 0 0 0 0

4 2331501085401 CDK17NHTN Tây Ninh 010854 Thị trường chứng khoán phái sinh 3 Cả ngày T7, CN 30/9/2023 14/10/2023 Th.S Trần Văn Trung 0865494927

4 2331501160402 CDK17NHTN Tây Ninh 011604 Ngân hàng quốc tế 3 Cả ngày T7, CN 21/10/2023 04/11/2023 Th.S Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0907045506

4 2331501084301 CDK17NHTN Tây Ninh 010843 Tài chính doanh nghiệp 2 3 Cả ngày T7, CN 11/11/2023 25/11/2023 ThS Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916210217

4 2331501085401 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010854 Thị trường chứng khoán phái sinh 3 Cả ngày T7, CN 30/9/2023 14/10/2023 Th.S Trần Văn Trung 0865494927

4 2331501160402 DH2_K6NHTN Tây Ninh 011604 Ngân hàng quốc tế 3 Cả ngày T7, CN 21/10/2023 04/11/2023 Th.S Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0907045506

4 2331501084301 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010843 Tài chính doanh nghiệp 2 3 Cả ngày T7, CN 11/11/2023 25/11/2023 ThS Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916210217

4 2331501113701 ĐHK17-QT3 PN-C102 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Tối 246, sáng CN 16/10/2023 29/10/2023 ThS. Lê Văn Dũng 0903.956.439

4 2331501087301 ĐHK17-QT3 PN-C102 010873 Tiền tệ - Ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 Tối 246, sáng CN 06/11/2023 24/11/2023
TS. Trần Thị Thanh Nga /

ThS Mai Bảo Ngọc (Thầy)
0975523797

4 2331501009901 ĐHK17-QT3 PN-C102 010099 Quản trị marketing 3 Tối 246, sáng CN 11/12/2023 29/12/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp 0983899193

4 2331501127201 ĐHK17-QT3 PN-C102 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 Tối 246, sáng CN 03/01/2024 21/01/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

4 0 ĐHK17-QT3 PN-C102 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 Tối 246, sáng CN 19/02/2024 08/3/2024 0 0

4 0 ĐHK17-QT3 PN-C102 010110 Thực hành nghề nghiệp 1 2 Tối 246, sáng CN 0 0 0 0

4 2331501092501 DH2_K7TALTT1 LTT 010925 English for Management - Advanced (Tiếng Anh Quản trị nâng cao)3 Cả ngày T7CN 07/10/2023 21/10/2023 ThS Hoàng Tiểu Nga 0908311658

4 2331501045701 DH2_K7TALTT1 LTT 010457 English for Tourism - Hospitality (Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn)3 Cả ngày T7CN 28/10/2023 11/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

THỜI KHÓA BIỂU HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM HỌC 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023
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4 2331501045401 DH2_K7TALTT1 LTT 010454 English for Finance – Banking (Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng)3 Cả ngày T7CN 25/11/2023 09/12/2023 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

4 2331501119401 DH2_K7TALTT1 LTT 011194 Advanced Writing (Kỹ năng Viết nâng cao) 2 Cả ngày T7CN 16/12/2023 23/12/2023 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

4 2331501119501 DH2_K7TALTT1 LTT 011195 Presentation Skills (Public Speaking) (Kỹ năng thuyết trình (Nói trước công chúng))2 Cả ngày T7CN 06/01/2024 13/01/2024 ThS Đỗ Khoa 0939379681

0 2331501045702 DH2_K7TAAG1 AG 010457 English for Tourism - Hospitality (Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn)3 Cả ngày T7CN 07/10/2023 21/10/2023 ThS. Nguyễn Lê Chi Lan (TG) 0983176713

4 2331501092502 DH2_K7TAAG1 AG 010925 English for Management - Advanced (Tiếng Anh Quản trị nâng cao)3 Cả ngày T7CN 28/10/2023 11/11/2023 ThS Đỗ Khoa 0939379681

4 2331501045402 DH2_K7TAAG1 AG 010454 English for Finance – Banking (Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng)3 Cả ngày T7CN 25/11/2023 09/12/2023 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

4 2331501119402 DH2_K7TAAG1 AG 011194 Advanced Writing (Kỹ năng Viết nâng cao) 2 Cả ngày T7CN 16/12/2023 23/12/2023 ThS. Phan Thị Miên Thảo 0918302626

4 2331501119502 DH2_K7TAAG1 AG 011195 Presentation Skills (Public Speaking) (Kỹ năng thuyết trình (Nói trước công chúng))2 Cả ngày T7CN 06/01/2024 13/01/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

3 2331501150903 22DHK18-MA1 PN-C.101 011509 Hành vi người tiêu dùng 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp 0983899193

3 2331501113601 22DHK18-MA1 PN-C.101 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 05/11/2023 ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 0932262974

3 2331501127101 22DHK18-MA1 PN-C.101 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 Tối 357, chiều CN 14/11/2023 03/12/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

3 2331501001602 22DHK18-MA1 PN-C.101 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 17/12/2023 ThS. Trần Hạ Long 0988.343.023

3 2331501127202 22DHK18-MA1 PN-C.101 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 ThS. Vương Phương Dung 0982021780

3 0 22DHK18-MA1 PN-C.101 010873 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 2331501029202 22DH2K7-QT1 PN-C.103 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 Tối 357, chiều CN 10/10/2023 28/10/2023 TS. Trần Nguyễn Khánh Hải 0941450270

3 2331501144602 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 Tối 357, chiều CN 31/10/2023 18/11/2023 Ths. Tiêu Vân Trang 0934344700

3 2331501144702 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011447 Quản trị rủi ro 3 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 23/12/2023 Ths. Trần Quốc Tuấn 0934101266

3 2331501144801 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 Tối 357, chiều CN 26/12/2023 14/01/2024 Ths. Hồ Thị Thu Hồng 0917130883

3 0 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

3 0 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011468 Quản trị công ty 3 Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

3 2331501143401 22DH2K7-KT1 PN-C.201 11434 Thực hành kế toán thuế 2 Tối 357, chiều CN 14/11/2023 07/12/2023 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027

3 2331501114201 22DH2K7-KT1 PN-C.201 11142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 Tối 357, chiều CN 12/12/2023 31/12/2023 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146

3 0 22DH2K7-KT1 PN-C.201 11052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

3 0 22DH2K7-KT1 PN-C.201 11145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

3 0 22DH2K7-KT1 PN-C.201 11053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 Tối 357, chiều CN 05/3/2024 23/3/2024 0 0

4 0 22DH2K7-KT1 PN-C.201 11054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 Tối 357, chiều CN 09/4/2024 28/4/2024 0 0

3 2331501144602 22CDK18-QT1 PN-C.103 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 Tối 357, chiều CN 31/10/2023 18/11/2023 Ths.Tiêu Vân Trang 0934344700

3 2331501144702 22CDK18-QT1 PN-C.103 011447 Quản trị rủi ro 3 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 23/12/2023 Ths. Trần Quốc Tuấn 0934101266

3 2331501144801 22CDK18-QT1 PN-C.103 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 Tối 357, chiều CN 26/12/2023 14/01/2024 Ths. Hồ Thị Thu Hồng 0917130883

3 0 22CDK18-QT1 PN-C.103 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

3 0 22CDK18-QT1 PN-C.103 011468 Quản trị công ty 3 Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

3 2331501143401 22CDK18-KT1 PN-C.201 011434 Thực hành kế toán thuế 2 Tối 357, chiều CN 14/11/2023 07/12/2023 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027

3 2331501114201 22CDK18-KT1 PN-C.201 011142 Lập báo cáo tài chính hợp nhất 3 Tối 357, chiều CN 12/12/2023 31/12/2023 ThS. Võ Thị Trúc Đào 0367279146

3 0 22CDK18-KT1 PN-C.201 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

3 0 22CDK18-KT1 PN-C.201 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

4 0 22CDK18-KT1 PN-C.201 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 Tối 357, chiều CN 05/3/2024 23/3/2024 0 0

4 0 22CDK18-KT1 PN-C.201 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 Tối 357, chiều CN 09/4/2024 28/4/2024 0 0

1 2331501150903 22DH2K7-MA1 PN-C.101 11509 Hành vi người tiêu dùng 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp 0983899193

3 2331501152102 22DH2K7-MA1 PN-C.102 11521 Quản trị Marketing 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS Chu Chung Cang 0932799592

3 0 22DH2K7-MA1 PN-C.102 11529 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

3 0 22DH2K7-MA1 PN-C.102 11530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

3 0 22DH2K7-MA1 PN-C.102 11522 Quản trị sản phẩm 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

3 0 22DH2K7-MA1 PN-C.102 11173 Quản trị giá 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

3 0 22DH2K7-MA1 PN-C.102 11523 Quản trị kênh phân phối 3 Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

3 2331501152102 22CDK18-MA1 PN-C.102 11521 Quản trị Marketing 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS Chu Chung Cang 0932799592
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3 0 22CDK18-MA1 PN-C.102 11529 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

3 0 22CDK18-MA1 PN-C.102 11530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

3 0 22CDK18-MA1 PN-C.102 11522 Quản trị sản phẩm 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

3 0 22CDK18-MA1 PN-C.102 11173 Quản trị giá 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

3 0 22CDK18-MA1 PN-C.102 11523 Quản trị kênh phân phối 3 Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

2 2331501063004 23DHK19-QT1 PN-C.002 010630 Nguyên lý Marketing 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 14/10/2023 ThS Vũ Đình Tuân 0907246138

2 2331501127002 23DHK19-QT1 PN-C.002 011270 Tiếng Anh tổng quát 1 3 Tối 357, chiều CN 17/10/2023 04/11/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

2 2331501132201 23DHK19-QT1 PN-C.002 011322 Tin học ứng dụng 4 Tối 357, chiều CN 14/11/2023 16/12/2023 Trương Đình Hải Thụy 0918183146

2 2331501063704 23DHK19-QT1 PN-C.002 010637 Pháp luật đại cương 3 Tối 357, chiều CN 19/12/2023 07/01/2024 ThS. Trần Văn Bình 0918306223

2 0 23DHK19-QT1 PN-C.002 010038 Nguyên lý kế toán 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 2331501154802 23CDK19-TC1 PN-C.003 011548 Ngân hàng thương mại 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 PGS. TS Phan Thị Hằng Nga 0913755739

2 2331501127203 23CDK19-TC1 PN-C.003 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 Tối 357, chiều CN 31/10/2023 18/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

2 2331501127302 23CDK19-TC1 PN-C.003 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 23/12/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

2 2331501154902 23CDK19-TC1 PN-C.003 011549 Tài chính quốc tế 3 Tối 357, chiều CN 26/12/2023 14/01/2024 ThS Lê Thị Phương Loan 0903140326

2 0 23CDK19-TC1 PN-C.003 011596 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 0 23CDK19-TC1 PN-C.003 011597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 2331501154802 23DH2K8-TC1 PN-C.003 11548 Ngân hàng thương mại 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 PGS. TS Phan Thị Hằng Nga 0913755739

2 2331501127203 23DH2K8-TC1 PN-C.003 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 Tối 357, chiều CN 31/10/2023 18/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

2 2331501127302 23DH2K8-TC1 PN-C.003 11273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 23/12/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

2 2331501154902 23DH2K8-TC1 PN-C.003 11549 Tài chính quốc tế 3 Tối 357, chiều CN 26/12/2023 14/01/2024 ThS Lê Thị Phương Loan 0903140326

2 0 23DH2K8-TC1 PN-C.003 11596 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 0 23DH2K8-TC1 PN-C.003 11597 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 2331501001603 23CDK19-MA1 PN-C.202 10016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối 357, chiều CN 10/10/2023 21/10/2023 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974

2 2331501152102 23CDK19-MA1 PN-C.102 11521 Quản trị Marketing 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS Chu Chung Cang 0932799592

2 2331501151302 23CDK19-MA1 PN-C.202 11513 Marketing chiến lược 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Lê Quang Huề 0334277702

2 0 23CDK19-MA1 PN-C.202 11529 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 0 23CDK19-MA1 PN-C.202 11530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 0 23CDK19-MA1 PN-C.102 11522 Quản trị sản phẩm 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

2 0 23CDK19-MA1 PN-C.202 11173 Quản trị giá 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 0 23CDK19-MA1 PN-C.102 11523 Quản trị kênh phân phối 3 Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

2 2331501152802 23DH2K8-MA1 PN-C.203 11528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing 2 Tối 357, chiều CN 10/10/2023 21/10/2023 ThS Chu Chung Cang 0932799592

2 2331501152102 23DH2K8-MA1 PN-C.102 11521 Quản trị Marketing 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS Chu Chung Cang 0932799592

2 0 23DH2K8-MA1 PN-C.202 11529 Thực hành nghề nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 0 23DH2K8-MA1 PN-C.202 11530 Thực hành nghề nghiệp 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

2 0 23DH2K8-MA1 PN-C.102 11522 Quản trị sản phẩm 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

2 0 23DH2K8-MA1 PN-C.202 11173 Quản trị giá 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 0 23DH2K8-MA1 PN-C.102 11523 Quản trị kênh phân phối 3 Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

2 2331501001603 23CDK19-QT1 PN-C.202 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối 357, chiều CN 10/10/2023 21/10/2023 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974

2 2331501144602 23CDK19-QT1 PN-C.103 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 Tối 357, chiều CN 31/10/2023 18/11/2023 Ths.Tiêu Vân Trang 0934344700

2 2331501144702 23CDK19-QT1 PN-C.103 011447 Quản trị rủi ro 3 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 23/12/2023 Ths. Trần Quốc Tuấn 0934101266

2 2331501144801 23CDK19-QT1 PN-C.103 011448 Phân tích và dự báo kinh doanh 3 Tối 357, chiều CN 26/12/2023 14/01/2024 Ths. Hồ Thị Thu Hồng 0917130883

2 0 23CDK19-QT1 PN-C.103 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 (60) Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 0 23CDK19-QT1 PN-C.103 011468 Quản trị công ty 3 (60) Tối 357, chiều CN 12/3/2024 30/3/2024 0 0

2 2331501127203 23CDK19-KT1 PN-C.003 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 Tối 357, chiều CN 31/10/2023 18/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

2 2331501127302 23CDK19-KT1 PN-C.203 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 Tối 357, chiều CN 05/12/2023 23/12/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183
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2 0 23CDK19-KT1 PN-C.203 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

2 0 23CDK19-KT1 PN-C.203 011145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 0 23CDK19-KT1 PN-C.201 011053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 Tối 357, chiều CN 05/3/2024 23/3/2024 0 0

2 0 23CDK19-KT1 PN-C.201 011054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 Tối 357, chiều CN 09/4/2024 28/4/2024 0 0

2 2331501003203 23DH2K8-KT1 PN-C.303 10032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 TS. GVC Đoàn Ngọc Phúc 0903158341

2 2331501063003 23DH2K8-KT1 PN-C.303 10630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Nguyễn Đông Triều 0708972416

2 0 23DH2K8-KT1 PN-C.203 11052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 Tối 357, chiều CN 04/01/2024 21/01/2024 0 0

2 0 23DH2K8-KT1 PN-C.203 11145 Hệ thống thông tin kế toán 2 3 Tối 357, chiều CN 20/02/2024 09/3/2024 0 0

2 0 23DH2K8-KT1 PN-C.201 11053 Kế toán tài chính quốc tế 2 3 Tối 357, chiều CN 05/3/2024 23/3/2024 0 0

2 0 23DH2K8-KT1 PN-C.201 11054 Kế toán tài chính quốc tế 3 3 Tối 357, chiều CN 09/4/2024 28/4/2024 0 0

1 2331501003202 23CDK19-MA3 PN-C.302 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

1 23315011140101 23CDK19-MA3 PN-C.302 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

1 2331501063002 23CDK19-MA3 PN-C.302 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Trần Ngọc Anh Vũ 0909559256

1 0 23CDK19-MA3 0 011510 Nghiên cứu marketing 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-MA3 0 011528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-MA3 0 011512 Marketing quốc tế 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 2331501003202 23DH2K9-MA3 PN-C.302 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

1 23315011140101 23DH2K9-MA3 PN-C.302 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

1 2331501063002 23DH2K9-MA3 PN-C.302 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Trần Ngọc Anh Vũ 0909559256

1 0 23DH2K9-MA3 0 011510 Nghiên cứu marketing 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-MA3 0 011509 Hành vi người tiêu dùng 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-MA3 0 011531 Marketing khách hàng tổ chức 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-MA3 0 011512 Marketing quốc tế 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-MA3 0 011511 Marketing dịch vụ 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 2331501003202 23CDK19-QT3 PN-C.302 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

1 23315011140101 23CDK19-QT3 PN-C.302 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

1 2331501063002 23CDK19-QT3 PN-C.302 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Trần Ngọc Anh Vũ 0909559256

1 0 23CDK19-QT3 0 010828 Quản trị vận hành 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-QT3 0 010065 Quản trị chiến lược 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-QT3 0 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-QT3 0 011467 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 2331501003202 23CDK19-TC3 PN-C.302 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

1 23315011140101 23CDK19-TC3 PN-C.302 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

1 2331501063002 23CDK19-TC3 PN-C.302 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Trần Ngọc Anh Vũ 0909559256

1 0 23CDK19-TC3 0 010874 Tiền tệ- Ngân hàng và thị trường tài chính 2 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-TC3 0 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-TC3 0 011547 Tài chính doanh nghiệp 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-TC3 0 011546 Thị trường chứng khoán 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 23315011140102 23CDK19-KT3 PN-C.303 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 TS. GVC. Trần Đình Tướng 0913604011

1 2331501003203 23CDK19-KT3 PN-C.303 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 TS. GVC Đoàn Ngọc Phúc 0903158341

1 2331501063003 23CDK19-KT3 PN-C.303 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Nguyễn Đông Triều 0708972416

1 0 23CDK19-KT3 0 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-KT3 0 010553 Kế toán tài chính 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-KT3 0 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-KT3 0 011430 Kế toán chi phí 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0
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1 23315011140102 23DH2K9-KT3 PN-C.303 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 TS. GVC. Trần Đình Tướng 0913604011

1 2331501003203 23DH2K9-KT3 PN-C.303 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 TS. GVC Đoàn Ngọc Phúc 0903158341

1 2331501063003 23DH2K9-KT3 PN-C.303 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Nguyễn Đông Triều 0708972416

1 0 23DH2K9-KT3 0 010038 Nguyên lý kế toán 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-KT3 0 010697 Kế toán tài chính 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-KT3 0 010938 Kế toán quản trị 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-KT3 0 010553 Kế toán tài chính 2 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 23315011140102 23CDK19-KQ3 PN-C.303 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 TS. GVC. Trần Đình Tướng 0913604011

1 2331501003203 23CDK19-KQ3 PN-C.303 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 TS. GVC Đoàn Ngọc Phúc 0903158341

1 2331501063003 23CDK19-KQ3 PN-C.303 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Nguyễn Đông Triều 0708972416

1 0 23CDK19-KQ3 PN-C.303 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-KQ3 PN-C.303 011391 Kinh tế lượng 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23CDK19-KQ3 0 010707 Kinh doanh Quốc tế 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 23315011140102 23DH2K9-KQ3 PN-C.303 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 Tối 357, chiều CN 03/10/2023 21/10/2023 TS. GVC. Trần Đình Tướng 0913604011

1 2331501003203 23DH2K9-KQ3 PN-C.303 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 Tối 357, chiều CN 24/10/2023 11/11/2023 TS. GVC Đoàn Ngọc Phúc 0903158341

1 2331501063003 23DH2K9-KQ3 PN-C.303 010630 Nguyên lý marketing 3 Tối 357, chiều CN 28/11/2023 16/12/2023 ThS Nguyễn Đông Triều 0708972416

1 0 23DH2K9-KQ3 PN-C.303 011391 Kinh tế lượng 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-KQ3 0 010707 Kinh doanh Quốc tế 1 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 0 23DH2K9-KQ3 0 011482 Thanh toán quốc tế 3 Tối 357, chiều CN 0 0 0 0

1 23315010025101 23DHK19-TC3.H PN-B.202 010025 Toán cao cấp 4 Sáng Thứ 2 02/10/2023 18/12/2023 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060

1 2331501063702 23DHK19-TC3.H PN-B.201 010637 Pháp luật đại cương 3 Chiều Thứ 4 04/10/2023 29/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo 0389425272

1 23315011134101 23DHK19-TC3.H PN-B.203 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Sáng Thứ 3 24/10/2023 19/12/2023 TS. Lại Văn Nam 0985153323

1 2331501003102 23DHK19-TC3.H PN-B.201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 Sáng Thứ 5 01/11/2023 27/12/2023 Ths. Phạm Thị Vân Anh 0941655488

1 2331501003302 23DHK19-TC3.H PN-B.002 010033 Quản trị học 3 Chiều Thứ 3 31/10/2023 26/12/2023 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008

1 23315010025101 23DHK19-QT3.H PN-B.202 010025 Toán cao cấp 4 Sáng Thứ 2 02/10/2023 18/12/2023 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060

1 2331501063702 23DHK19-QT3.H PN-B.201 010637 Pháp luật đại cương 3 Chiều Thứ 4 04/10/2023 29/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo 0389425272

1 23315011134101 23DHK19-QT3.H PN-B.203 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Sáng Thứ 3 24/10/2023 19/12/2023 TS. Lại Văn Nam 0985153323

1 2331501003102 23DHK19-QT3.H PN-B.201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 Sáng Thứ 5 01/11/2023 27/12/2023 Ths. Phạm Thị Vân Anh 0941655488

1 2331501003302 23DHK19-QT3.H PN-B.002 010033 Quản trị học 3 Chiều Thứ 3 31/10/2023 26/12/2023 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008

1 23315010025101 23DHK19-KT3.H PN-B.202 010025 Toán cao cấp 4 Sáng Thứ 2 02/10/2023 18/12/2023 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060

1 2331501063702 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010637 Pháp luật đại cương 3 Chiều Thứ 4 04/10/2023 29/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo 0389425272

1 23315011134101 23DHK19-KT3.H PN-B.203 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Sáng Thứ 3 24/10/2023 19/12/2023 TS. Lại Văn Nam 0985153323

1 2331501003102 23DHK19-KT3.H PN-B.201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 Sáng Thứ 5 01/11/2023 27/12/2023 Ths. Phạm Thị Vân Anh 0941655488

1 2331501003302 23DHK19-KT3.H PN-B.002 010033 Quản trị học 3 Chiều Thứ 3 31/10/2023 26/12/2023 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008

1 23315010025101 23DHK19-KQ3.H PN-B.202 010025 Toán cao cấp 4 Sáng Thứ 2 02/10/2023 18/12/2023 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060

1 2331501063702 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 010637 Pháp luật đại cương 3 Chiều Thứ 4 04/10/2023 29/11/2023 ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo 0389425272

1 23315011134101 23DHK19-KQ3.H PN-B.203 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Sáng Thứ 3 24/10/2023 19/12/2023 TS. Lại Văn Nam 0985153323

1 2331501003102 23DHK19-KQ3.H PN-B.201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 Sáng Thứ 5 01/11/2023 27/12/2023 Ths. Phạm Thị Vân Anh 0941655488

1 2331501003302 23DHK19-KQ3.H PN-B.002 010033 Quản trị học 3 Chiều Thứ 3 31/10/2023 26/12/2023 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008

1 23315010025102 23DHK19-MA3.H1 PN-B.203 010025 Toán cao cấp 4 Chiều Thứ 2 02/10/2023 18/12/2023 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060

1 2331501003103 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 Chiều Thứ 5 01/11/2023 27/12/2023 Ths. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510

1 2331501063703 23DHK19-MA3.H1 PN-B.201 010637 Pháp luật đại cương 3 Sáng Thứ 4 04/10/2023 29/11/2023 ThS. Đàm Đức Tuyền 0918503824

1 23315011134102 23DHK19-MA3.H1 PN-B.202 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Chiều Thứ 3 24/10/2023 19/12/2023 TS. Lại Văn Nam 0985153323

1 2331501003303 23DHK19-MA3.H1 PN-B.202 010033 Quản trị học 3 Sáng Thứ 3 31/10/2023 26/12/2023 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008

1 23315010025102 23DHK19-MA3.H2 PN-B.203 010025 Toán cao cấp 4 Chiều Thứ 2 02/10/2023 18/12/2023 ThS. Dương Thị Phương Liên 0935608060
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1 2331501003103 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 010031 Kinh tế vi mô 1 3 Chiều Thứ 5 01/11/2023 27/12/2023 Ths. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510

1 2331501063703 23DHK19-MA3.H2 PN-B.201 010637 Pháp luật đại cương 3 Sáng Thứ 4 04/10/2023 29/11/2023 ThS. Đàm Đức Tuyền 0918503824

1 23315011134102 23DHK19-MA3.H2 PN-B.202 011134 Triết học Mác - Lênin 3 Chiều Thứ 3 24/10/2023 19/12/2023 TS. Lại Văn Nam 0985153323

1 2331501003303 23DHK19-MA3.H2 PN-B.202 010033 Quản trị học 3 Sáng Thứ 3 31/10/2023 26/12/2023 Ths.Hoàng Văn Trung 0982987008


